PHIẾU BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (tiếp theo)
Bài 1: Viết các số:
Ba trăm hai mươi lăm:……….
Năm trăm bốn mươi: ……….
Tám trăm bảy mươi tư: ….
Ba trăm linh một: ………….
Hai trăm mười bốn: ……….
Sáu trăm năm mươi bảy:……….
Bốn trăm hai mươi mốt: ……….
Bốn trăm bốn mươi tư: ………….
Tám trăm: ………………………
Chín trăm chín mươi chín:…….
Bài 2: Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ trống.
301…298				301…298
657….765				657….765
842…800+40+2			842…800+40+2
782…786				782…786
505…501+4				505…501+4
 Bài 3: Nối (theo mẫu)
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PHIẾU BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (tiếp theo)
Bài 1: Viết (theo mẫu) :
a) Mẫu: 482 = 400+80+2482 = 400+80+2           
687 =.......				460 =.......
141 =.......				505 =.......
735 =.......          			986 =.......
b) Mẫu: 200+50+9=259	
600 + 70 + 2  =......			
300 +  90 + 9 =.......						
400 + 40 + 4 =.......
900 + 50 + 1=........			
500 + 20 =.......				

Câu 2. Viết các số 475; 457; 467; 456 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………
Từ lớn đến bé: ………………………………

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
877 ; 878 ; 879 ; ……. .
313 ; 315 ; 317 ; ……. .
615 ; 620 ; 625 ; ……. .

Câu 4. Số?
a, Số bé nhất có một chữ số là: ………………………
b) Số bé nhất có hai chữ số là: ……………………….
c) Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là: ………………………


PHIẾU BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 
Bài 1: Tính nhẩm:
6 + 9 =...					30 +  40 =...		
7 + 9 =...					80 – 60 =...		
8 + 9 =...					50 + 30 =...		
9 +  9 =...	           			90 – 30 =...
300 + 300 =...				15 – 8 =...		
600 − 300 =...		           	16 – 8 =...		
700 + 200 =...				17 – 8 =...		
900 – 700 =...				18 – 9 =...




Bài 2: Đặt tính rồi tính:
867 − 432		246 + 513		 29 + 37		873 - 243
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3:
Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PHIẾU BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( tiếp theo)
Bài 1:Tính nhẩm:
7 +  8=...          				400 + 300 =…		
8 + 7 =...        				300 + 400 =...
15 – 7 =...      				700 − 400 =...
15 – 8 =...         				700 – 300 =...
500 + 400 =...				900 – 400 =...
400 + 500 =…	 			900 – 500 =...

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
246 + 513                  888 − 357		     432 + 56                        564 − 44
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Tìm x:
a) x – 45 = 32		b) x + 24 = 86		c) 70 – x =30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?


 

Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Bài 1: Tính nhẩm:
a) 4 × 8 =...               		15 : 5 =...
    2 × 5 =...                 		32 : 4 =...
    3 × 8 =...                  		12 : 2 =...
    4 × 7 =...                  		18 : 3 =...
    2 × 9 =...                  		27 : 3  =...
    3 × 6 =...                  		14 : 2 =...
    5 × 7 =...                  		40 : 4 =...
    5 × 4 =...                 		25 : 5 =...
b) 20 × 2 =...                		30 × 2 =...
    20 × 4 =...                		30 × 3 =...
    40 : 2 =...                  		60 : 2 =...
    80 : 4 =...                 		90 : 3 =... 
Bài 2: Tính:
5 × 3 + 5 =........
     =........
28 : 4 + 13 =........
         =........
4 × 9 – 16 =........
       =........
Bài 3: Tìm x
a) x : 4 = 5					b) 5 × x = 40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4:Trong vườn cây có 8 hàng cây, mỗi hàng cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây ?
Giải
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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